
1 CB527 175945 Lê Thị Diệu Ái 23/10/1996 Cần Thơ LT17DUO04

2 CB528 176115 Giang Tuyến Anh 26/08/1991 Cần Thơ LT17DUO04

3 CB529 176243 Hồ Quốc Bảo 24/06/1991 Kiên Giang LT17DUO04

4 CB530 176352 Lê Hoàng Minh Bảo 08/01/1984 Bến Tre LT17DUO04

5 CB531 167229 Trương Thị Ngọc Chân 09/02/1996 Kiên Giang LT16DUO12

6 CB532 175883 Trầm Cường 13/09/1982 Trà Vinh LT17DUO04

7 CB533 175896 Dương Văn Đậm 12/08/1974 Vĩnh Long LT17DUO04

8 CB534 176316 Trần Phúc Đạt 1984 An Giang LT17DUO04

9 CB535 167296 Nguyễn Thị Diệu 28/04/1989 An Giang LT16DUO12

10 CB536 167314 Ngô Long Định 01/01/1991 An Giang LT16DUO12

11 CB537 175963 Nguyễn Hoàng Định 27/11/1993 Cần Thơ LT17DUO04

12 CB538 175884 Trần Văn Gởi 26/02/1983 Đồng Tháp LT17DUO04

13 CB539 176234 Huỳnh Tấn Hài 27/02/1984 Kiên Giang LT17DUO04

14 CB540 176355 Đặng Ngọc Hân 12/12/1990 Sóc Trăng LT17DUO04

15 CB541 176085 Nguyễn Thị Tuyết Hân 17/06/1993 Cần Thơ LT17DUO04

16 CB542 176240 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 09/10/1986 Kiên Giang LT17DUO04

17 CB543 1541100134 Dương Văn Hậu 01/01/1991 An Giang LT15DUO03

18 CB544 1541100251 Nguyễn Thị Hậu 09/02/1984 Hải Dương LT15DUO03

19 CB545 175897 Lê Hào Hiệp 12/03/1980 Sóc Trăng LT17DUO04

20 CB546 176084 Nguyễn Lê Minh Hiếu 18/04/1986 Vĩnh Long LT17DUO04

21 CB547 170267 Nguyễn Huỳnh Hoa 11/07/1993 An Giang LT17DUO02

22 CB548 1541100135 Nguyễn Thị Kim Hoa 10/02/1993 Hậu Giang LT15DUO03

23 CB549 176206 Phạm Tống Thủy Hương 22/09/1981 Long An LT17DUO04

24 CB550 176112 Trần Đỗ Ngọc Huyền 24/07/1994 Cần Thơ LT17DUO04

25 CB551 167177 Mai Hoàng Thúc Khang 03/10/1991 Vĩnh Long LT16DUO11

26 CB552 176189 Trịnh Trung Kiên 19/10/1991 Bạc Liêu LT17DUO04

27 CB553 1810940 Huỳnh Thị Mỹ Lan 20/02/1968 LC18DUO01

28 CB554 176246 Trần Thị Hoàng Lan 1986 Tiền Giang LT17DUO04

29 CB555 175604 Bùi Thị Thùy Linh 22/07/1992 Hậu Giang LT17DUO02

30 CB556 176100 Đỗ Thùy Linh 26/02/1994 Cần Thơ LT17DUO04

31 CB557 176356 Mai Thị Trúc Linh 12/03/1985 Trà Vinh LT17DUO04
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32 CB558 1810945 Trương Thị Mỹ Linh 28/03/1991 LC18DUO01

33 CB559 1810942 Võ Khánh Linh 28/10/1983 LC18DUO01

34 CB560 176228 Lai Hải Lợi 1986 Kiên Giang LT17DUO04

35 CB561 167250 Bùi Diễm My 08/05/1995 Cần Thơ LT16DUO12

36 CB562 176238 Nguyễn Thành Nam 08/06/1984 Cần Thơ LT17DUO04

37 CB563 175947 Diệc Bích Ngân 16/08/1997 An Giang LT17DUO04

38 CB564 167270 Lê Hồng Ngân 20/01/1996 Sóc Trăng LT16DUO12

39 CB565 176021 Dương Thái Ngọc 12/03/1987 Cần Thơ LT17DUO04

40 CB566 1810944 Hà Yến Ngọc 02/05/1983 LC18DUO01

41 CB567 1810943 Nguyễn Thị Ngọc 08/04/1988 LC18DUO01

42 CB568 175964 Nguyễn Thị Thu Ngọc 15/12/1994 Đồng Tháp LT17DUO04

43 CB569 176274 Trần Phương Nguyên 22/03/1993 Cà Mau LT17DUO04

44 CB570 1810941 Lê Thị Yến Nhi 13/02/1991 LC18DUO01

45 CB571 177648 Trương Quỳnh Như 01/03/1992 Cần Thơ LT17DUO06

46 CB572 176038 Lê Hồng Phương 20/10/1984 Cần Thơ LT17DUO03

47 CB573 175855 Mai Thị Kim Phương 01/01/1992 Trà Vinh LT17DUO04

48 CB574 176357 Tiêu Duy Phương 02/06/1988 Cần Thơ LT17DUO04

49 CB575 175596 Huỳnh Văn Bé Sáu 11/01/1989 Hậu Giang LT17DUO02

50 CB576 175487 Vi Thị Hồng Sương 22/12/1981 Kiên Giang LT17DUO04

51 CB577 1810884 Đặng Tấn Tài 31/01/1985 Hậu Giang V18HAY02

52 CB578 176304 Huỳnh Thanh Tâm 1979 An Giang LT17DUO04

53 CB579 176221 Phan Thị Hồng Thắm 31/10/1989 Cần Thơ LT17DUO04

54 CB580 170281 Nguyễn Văn Thắng 02/09/1993 Cần Thơ LT17DUO02

55 CB581 167012 Lê Thị Trúc Thanh 11/09/1990 Cần Thơ LC16DUO01

56 CB582 176273 Nguyễn Văn Thanh 09/09/1979 Cần Thơ LT17DUO04

57 CB583 170292 Trần Xuân Thanh 24/11/1984 Hòa Bình LT17DUO02

58 CB584 167096 Nguyễn Thị Anh Thư 24/04/1989 Cần Thơ LT16DUO08

59 CB585 165334 Nguyễn Công Thuận 06/12/1976 Cần Thơ LT16DUO04

60 CB586 175757 Phan Thị Thùy Trang 16/02/1987 Đồng Tháp LT17DUO04

61 CB587 176015 Nguyễn Đoàn Trị 19/11/1988 Bến Tre LT17DUO04

62 CB588 176192 Nguyễn Minh Truyền 12/09/1992 Cần Thơ LT17DUO04
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63 CB589 176113 Phan Thị Bích Tuyền 27/06/1986 Hậu Giang LT17DUO04

64 CB590 167294 Phan Thị Thu Tuyền 08/04/1977 An Giang LT16DUO12

65 CB591 170280 Phạm Hoàng Anh Vy 25/02/1993 Cần Thơ LT17DUO02


